
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Loại hình lớp: Tiếng Anh tích hợp

STT Họ tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Minh Anh Nữ 01/06/2012 6TH1

2 Phạm Bảo Ân Nam 12/04/2012 6TH1

3 Lưu Thiên Ân Nam 21/09/2012 6TH1

4 Phạm Cát Hải Băng Nữ 16/09/2012 6TH1

5 Phạm Vũ Phương Chi Nữ 22/08/2012 6TH1

6 Nguyễn Ngọc Linh Đan Nữ 15/05/2012 6TH1

7 Nguyễn Trà  Giang Nữ 30/03/2012 6TH1

8 Lê Nguyễn Minh Hà Nữ 20/08/2012 6TH1

9 Lê Ngọc Hân Nữ 06/03/2012 6TH1

10 Nguyễn Linh Hương Nữ 26/05/2012 6TH1

11 Bùi Nguyễn Vĩnh Khang Nam 26/11/2012 6TH1

12 Phạm Quỳnh  Bảo  Khanh Nữ 01/06/2012 6TH1

13 Trần Diệu Khanh Nữ 15/01/2012 6TH1

14 Trần Hồng Khôi Nam 15/03/2012 6TH1

15 Đoàn Nguyễn Anh Khôi Nam 06/03/2012 6TH1

16 Nguyễn Lê Minh Khuê Nữ 10/11/2012 6TH1

17 Trịnh Vũ An Khuê Nữ 01/09/2012 6TH1

18 Thái Thùy Linh Nữ 08/09/2012 6TH1

19 Lý Kim Loan Nữ 12/08/2012 6TH1

20 Tô Quang  Minh Nam 26/09/2012 6TH1

21 Trần Bình  Minh Nam 31/07/2012 6TH1

22 Trần Hữu Hoàng Minh Nam 11/01/2012 6TH1

23 Ngô Nguyễn Ánh  Minh Nữ 04/04/2012 6TH1

24 Châu Phan Thùy Minh Nữ 19/06/2012 6TH1

25 Nguyễn Lê Nguyên Nam 09/06/2012 6TH1

26 Nguyễn Đình  Phú Nam 11/04/2012 6TH1

27 Trương Thanh Quân Nam 15/02/2012 6TH1

28 Phan Lê Khánh Thi Nữ 14/06/2012 6TH1

29 Phạm Gia  Thư Nữ 05/10/2012 6TH1

30 Vũ Nguyễn Linh Thư Nữ 07/09/2012 6TH1

31 Hoàng Yến Nữ 23/11/2012 6TH1

Tổng danh sách có 31 học sinh.

Người lập bảng

Huỳnh Thảo Uyên

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6TH1 (DỰ KIẾN)

NĂM HỌC 2023 - 20224

An Phú, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Thu


